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Triển Khai Mô Hình Lớp Học 
Chuyên Biệt SPP và Chăm 
Sóc Trẻ Nhỏ tại Nhà
Department of Education and Early Learning 
(DEEL, Sở Giáo Dục và Học Tập Sớm) của Seattle 
đã cho ra mắt Seattle Preschool Program (SPP, 
Chương Trình Mầm Non Seattle) năm 2015. SPP 
cung cấp môi trường học tập dựa trên bằng 
chứng, tập trung vào công bằng và phù hợp với 
văn hóa thông qua sự hợp tác với các nhà cung 
cấp dịch vụ mầm non trên khắp thành phố. 

Vào năm 2024, DEEL đã hợp tác với Education 
Northwest và American Institutes for Research® 
để đánh giá việc triển khai ba mô hình lớp học 
SPP: Dual Language Initiative (DLI, sáng kiến 
song ngữ), Special Education Inclusion (SPP Plus, 
hòa nhập giáo dục đặc biệt) và Family Child Care 
(FCC, chăm sóc trẻ nhỏ tại nhà). Bản tóm tắt này 
trình bày những phát hiện được chọn lọc từ quá 
trình đánh giá (xem báo cáo đầy đủ để biết thông 
tin chi tiết hơn).

Chúng tôi đã làm gì để tìm hiểu thêm 
thông tin 
Nhóm đánh giá đã tìm hiểu về các mô hình DLI, SPP Plus và FCC thông qua việc tiến hành phỏng vấn, 
thảo luận nhóm tập trung, xem xét tài liệu và tham quan thực tế. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu từ 
các cuộc khảo sát, Classroom Assessment Scoring System (CLASS, Hệ Thống Chấm Điểm Đánh Giá 
Lớp Học),1 và Teaching Strategies Gold (TSG, Chiến Lược Giảng Dạy Vàng)2 để mô tả chất lượng lớp 
học và kết quả học tập của học sinh. 

1 �Đánh giá CLASS là một công cụ được sử dụng để đánh giá chất lượng lớp học trong ba lĩnh vực: hỗ 
trợ về mặt cảm xúc, tổ chức lớp học và hỗ trợ giảng dạy.

2 �TSG là một đánh giá đo lường sự tăng trưởng và phát triển của trẻ nhỏ về mặt xã hội-cảm xúc, thể 
chất, ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng đọc viết và toán học.

Ý kiến từ cộng đồng
Để đảm bảo đánh giá phản ánh 
được các ưu tiên và quan điểm của 
cộng đồng, nhóm đánh giá đã làm 
việc với một ủy ban tư vấn gồm các 
thành viên cộng đồng, giám đốc 
chương trình, giáo viên mầm non, 
huấn luyện viên và nhân viên giáo 
dục đại học. Ủy ban tư vấn là đối tác 
có giá trị trong việc thiết kế đánh 
giá, xem xét các biện pháp và câu 
hỏi, cũng như định hình kết quả.

https://seattle.gov/education/for-parents/child-care-and-preschool/seattle-preschool-program
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Phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung. Nhóm đánh giá đã phỏng vấn chín người quản lý 
chương trình để tìm hiểu các tính năng chính của mô hình lớp học DLI, SPP Plus và FCC. Nhóm cũng 
đã thành lập 13 nhóm tập trung với 19 thành viên gia đình, 32 nhà giáo và bảy huấn luyện viên DEEL 
để tìm hiểu quan điểm của họ về lợi ích, điểm mạnh và khuyến nghị nhằm cải thiện từng mô hình 
lớp học. 

Xem xét tài liệu. Chúng tôi đã xem xét các chính sách, quy trình và tài liệu hướng dẫn để tìm hiểu 
về việc triển khai từng mô hình lớp học.

Tham quan thực tế. Nhóm đánh giá đã quan sát các hoạt động giảng dạy và môi trường lớp học tại 
ba lớp học DLI, sáu lớp học SPP Plus và hai chương trình FCC để xem từng mô hình được triển khai 
như thế nào trong các lớp học khác nhau về chất lượng triển khai, địa điểm và đặc điểm của trẻ.

Đặc điểm lớp học, chất lượng triển khai và dữ liệu về kết 
quả học tập của trẻ. Đối với mỗi mô hình lớp học, chúng tôi 
đã phân tích dữ liệu sau để mô tả đặc điểm lớp học, chất lượng 
triển khai và kết quả học tập của trẻ.

•	 Đặc điểm lớp học. Nhóm của chúng tôi đã mô tả việc ghi 
danh của trẻ, chủng tộc/dân tộc, ngôn ngữ mẹ đẻ và thu 
nhập gia đình. Chúng tôi cũng báo cáo số lượng giáo viên 
cùng với trình độ, chủng tộc/dân tộc và nền tảng ngôn ngữ 
của họ.

•	 Chất lượng triển khai. Chúng tôi đã so sánh điểm CLASS 
2023–24 cho từng mô hình lớp học với các lớp học so sánh 
không được chỉ định là DLI, SPP Plus hoặc FCC. Nhóm của chúng tôi đã phân tích dữ liệu khảo 
sát từ các gia đình, giáo viên và giám đốc để giúp đo lường việc triển khai lý tưởng cho từng 
loại lớp học bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra mức độ trung thực của việc triển khai do 
nhóm đánh giá và DEEL phát triển. 

•	 Kết quả học tập của trẻ. Chúng tôi đã sử dụng phân tích hồi quy để khám phá mối quan hệ 
giữa DLI hoặc SPP Plus với điểm TSG và WaKIDS, kiểm soát các yếu tố khác như đặc điểm nhân 
khẩu học của trẻ hoặc điều kiện đủ để được hỗ trợ giáo dục. Những phân tích này không được 
tiến hành cho các lớp học FCC do số lượng học sinh quá ít.
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Những phát hiện chính đối với lớp học 
DLI
Trong năm 2023–24, SPP đã hỗ trợ 22 lớp học DLI cung cấp chương trình giảng dạy song ngữ cho 
359 trẻ em bằng chín ngôn ngữ trọng tâm: Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ, Tiếng Amharic, Tiếng Quảng 
Đông, Tiếng Pháp, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Somali, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tagalog và Tiếng Việt. 
Các lớp học tại DLI sử dụng chương trình giảng dạy Soy Bilingüe, một mô hình giảng dạy song ngữ 
dựa trên thế mạnh. 

Các lớp học DLI tuyển sinh nhiều trẻ em châu Á và đa ngôn ngữ hơn và có nhiều giáo viên đa 
ngôn ngữ hơn. Trong năm 2023–24, các chương trình DLI có tỷ lệ trẻ em châu Á cao hơn so với các 
lớp học không phải là DLI, SPP Plus và FCC (31% so với 15%), cũng như tỷ lệ trẻ em đa ngôn ngữ cao 
hơn (63% so với 40%) và giáo viên đa ngôn ngữ cao hơn (78% so với 40%). Khoảng một trong bốn trẻ 
em (27%) trong lớp học DLI sử dụng ngôn ngữ trọng tâm của lớp học tại nhà.

Một số lớp học cho thấy có những chỗ cần cải thiện 
để đạt được mục tiêu về môi trường lớp học lý tưởng 
và phương pháp giảng dạy. Phần lớn các lớp học đều 
thực hiện đầy đủ hoặc xuất sắc các biện pháp thực hiện; 
tuy nhiên, ở phần lớn các lớp học, chưa đến 50% trẻ em 
theo học nói được ngôn ngữ trọng tâm tại nhà. Trong 
năm học 2023–24, các lớp học DLI có điểm CLASS trung 
bình tương tự như các lớp học không phải là DLI, SPP 
Plus và FCC về tổ chức lớp học (6,2 cho cả hai) và hỗ trợ 
tinh thần (6,5 cho cả hai) nhưng điểm thấp hơn về hỗ trợ 
giảng dạy (3,0 so với 3,3).

Các lớp học DLI cho thấy sự phù hợp với những hoạt động thực hành dựa trên bằng chứng 
trong nhiều trường hợp. Trong các chuyến thăm thực tế, giáo viên thúc đẩy phát triển ngôn ngữ 
và một số giáo viên kết nối nội dung với nền tảng của trẻ em. Trong các nhóm tập trung, một số giáo 
viên đã chia sẻ mối lo ngại về việc giữ chân giáo viên và đánh giá trẻ em. Nhiều gia đình bày tỏ trong 
các nhóm tập trung rằng lớp học DLI coi trọng và tôn vinh nền tảng văn hóa của họ và cải thiện 
ngôn ngữ cũng như kỹ năng xã hội của con họ. 

Các lớp học DLI cho thấy kết quả học tập của trẻ cao hơn hoặc tương đương. Trẻ em trong các 
lớp học DLI đạt được mục tiêu tăng trưởng TSG ở mức tương tự trong hầu hết các lĩnh vực (hình 
1). Trẻ em trong các lớp học DLI cũng có tỷ lệ đáp ứng cả sáu kỳ vọng phổ biến cao hơn so với trẻ 
em trong các lớp học không phải là DLI, SPP Plus và FCC. Trong số những trẻ mẫu giáo đủ điều kiện 
nhận dịch vụ dành cho học sinh Anh ngữ tại Hệ Thống Trường Công Lập Seattle, những trẻ trước 
đây học lớp DLI có kết quả sẵn sàng vào mẫu giáo tương tự như những trẻ học lớp SPP không phải 
là DLI, SPP Plus hoặc FCC. 

“Con trai tôi ngày nào cũng 
trở về nhà và hát tiếng 
Trung. Điều đó làm tôi ngạc 
nhiên. Khi chúng tôi [còn 
nhỏ], chúng tôi cũng đã hát 
bài hát đó.”

– Thành viên gia đình
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Hình 1. Trẻ em trong các lớp học DLI đạt được mục tiêu tăng trưởng TSG ở mức cao hơn trong bốn 
trên sáu lĩnh vực so với trẻ em trong các lớp học so sánh, 2023–24

Lưu ý: Lớp học so sánh là các lớp học không phải DLI, SPP Plus và FCC trong chương trình SPP. Lĩnh vực thể 
chất là lĩnh vực duy nhất có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê trong tỷ lệ đạt được mục tiêu tăng trưởng. 
Nguồn: Phân tích của tác giả về dữ liệu của Seattle Department of Education and Early Learning TSG.

Xã hội-cảm xúc

Ngôn ngữ

Đọc viết

Thể chất

Nhận thức

Toán học

  DLI        So sánh

92%

88%

87%

92%

86%

90%

89%

91%

90%

89%

90%

90%
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Những phát hiện chính đối với lớp học 
SPP Plus
Lớp học SPP Plus cung cấp môi trường học tập hòa nhập, 
trong đó trẻ em có Individualized Education Program 
(IEP, chương trình giáo dục cá nhân) và trẻ em phát triển 
bình thường cùng học trong lớp học mẫu giáo. Trong 
năm 2023–24, SPP đã hỗ trợ 28 lớp học SPP Plus phục vụ 
510 trẻ em, trong đó 27 phần trăm trẻ có IEP. 

Các lớp học SPP Plus tuyển sinh những trẻ em có đặc 
điểm tương tự như các lớp học SPP khác. Thành phần 
chủng tộc/dân tộc của trẻ em và giáo viên trong các lớp 
học SPP Plus tương tự như các loại lớp học SPP khác, mặc 
dù tỷ lệ trẻ em đa ngôn ngữ thấp hơn. Các lớp học SPP 
Plus tuyển sinh ít hơn từ hai đến năm trẻ so với nhiều lớp 
học SPP khác và năm đến bảy trẻ em trong số các trẻ em 
được tuyển sinh phải có IEP. Hầu hết các lớp học SPP Plus 
đều nằm trong những trường tiểu học thuộc Hệ thống 
Trường Công lập Seattle. Các lớp còn lại là một phần của 
University of Washington Haring Center for Inclusive Education. 

Các lớp học SPP Plus cho thấy chất lượng cao và mức độ trung thực khi triển khai ở hầu hết 
mọi biện pháp. Trong năm học 2023–24, các lớp học SPP Plus có điểm trung bình cao hơn ở cả ba 
lĩnh vực CLASS so với các kiểu lớp học SPP khác. Các lớp học SPP Plus tuyển sinh số lượng trẻ em 
được khuyến nghị có IEP, nhận được phản hồi tích cực từ các gia đình và trung bình có nhiều nhân 
viên hơn các kiểu lớp học khác.

Các lớp học SPP Plus thể hiện sự phù hợp với 
những hoạt động thực hành dựa trên bằng 
chứng và có thể cải thiện ở một số lĩnh vực nhất 
định. Trong các chuyến thăm thực tế, giáo viên đã 
sử dụng phương pháp tiếp cận lấy trẻ làm trung 
tâm như hướng dẫn thông qua trò chơi để khuyến 
khích sự tham gia, tương tác xã hội và hòa nhập của 
mỗi trẻ vào các hoạt động học tập. Trong các nhóm 
tập trung, gia đình của học sinh thuộc lớp SPP Plus 
cho biết con em của họ, dù có hay không có khuyết 
tật, đều được trải nghiệm cảm giác hòa nhập, được 
củng cố các kỹ năng xây dựng mối quan hệ và có cơ 
hội tìm hiểu về việc chấp nhận sự khác biệt. Các lĩnh 
vực cần cải thiện bao gồm quy trình tuyển sinh, sử 
dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và khuyến khích 
các gia đình tham gia lớp học và tương tác với nhau. 
Giáo viên cũng nhấn mạnh nhu cầu liên kết giữa các 
dịch vụ huấn luyện và đào tạo.

“Chúng tôi đã nhìn thấy sự 
thay đổi lớn về hành vi ở con 
trai mình… Tôi nghĩ đó là 
do khả năng chuyển hướng 
sang một hoạt động có mục 
đích, có chủ ý trong khi vẫn 
ghi nhớ các hoạt động mà 
con thích.” 

– Thành viên gia đình
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Các lớp học SPP Plus có kết quả học tập của trẻ cao hơn ở hầu hết mọi lĩnh vực. Trong năm 
học 2023–24, trẻ em trong các lớp học SPP Plus có điểm TSG học kỳ mùa xuân cao hơn và tỷ lệ đạt 
được mục tiêu tăng trưởng TSG cao hơn so với trẻ em trong các lớp học so sánh (hình 2). Tuy nhiên, 
các lớp học SPP Plus có tỷ lệ trẻ em đạt được kỳ vọng chung của TSG ở cả sáu lĩnh vực thấp hơn 
một chút so với các lớp học so sánh. Trong số những trẻ mẫu giáo của Hệ Thống Trường Công Lập 
Seattle có và không có IEP, những trẻ đã từng học lớp SPP Plus có mức độ sẵn sàng vào lớp mẫu 
giáo cao hơn vào năm học 2023–24 so với những trẻ học các kiểu lớp SPP khác. 

Hình 2. Tỷ lệ trẻ em trong các lớp học SPP Plus đạt được mục tiêu tăng trưởng TSG cao hơn so với 
trẻ em trong các lớp học so sánh, 2023–24

Lưu ý: Lớp học so sánh là lớp học không phải DLI, SPP Plus hoặc FCC. 
Nguồn: Phân tích của tác giả về dữ liệu của Seattle Department of Education and Early Learning TSG.

Xã hội-cảm xúc

Ngôn ngữ

Đọc viết

Thể chất

Nhận thức

Toán học

  SPP Plus        So sánh
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Những phát hiện chính đối với lớp học 
FCC
Các nhà cung cấp FCC cho phép các gia đình tiếp cận 
những lớp học kết hợp với tỷ lệ giáo viên-trẻ em thấp và 
tập trung vào sự phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ. Hai 
trung tâm (do BrightSpark điều hành và quan hệ đối 
tác giữa Voices of Tomorrow và Tiny Tots Development 
Center) phối hợp triển khai SPP tại 22 cơ sở của FCC. Trong 
năm 2023–24, các cơ sở của FCC đã phục vụ 99 trẻ em.

Tỷ lệ trẻ em và giáo viên FCC biết nhiều thứ tiếng và 
là người Da Đen cao hơn. Khoảng 75 phần trăm trẻ 
em theo học tại FCC trong năm học 2023–24 là người Da 
Đen, so với 24 phần trăm ở các lớp học không phải là DLI, 
SPP Plus và FCC. Năm mươi lăm phần trăm trẻ em FCC có 
ngôn ngữ đa dạng so với 40 phần trăm ở SPP. Trong số 
các giáo viên, 78% giáo viên FCC là người Da Đen so với 
39% ở các lớp học khác. Gần 40% giáo viên cho biết họ 
nói tiếng Oromo, tiếng Somali hoặc tiếng Tigrinya.

FCC có điểm CLASS thấp hơn với nhiều biến động hơn. Trong năm học 2023–24, điểm CLASS 
trung bình ở các lớp FCC thấp hơn một chút so với các kiểu lớp SPP khác. Cũng có những khác biệt 
lớn hơn giữa các lớp học FCC.

FCC tạo ra môi trường học tập hỗ trợ về mặt 
cảm xúc và đáp ứng kỳ vọng của gia đình. 
Trong quá trình quan sát tại cơ sở, có thể thấy 
rõ bầu không khí ấm áp và chào đón, cũng như 
giáo viên rất nhiệt tình đáp ứng nhu cầu của 
trẻ. Kỳ vọng về hành vi là nhất quán đối với tất 
cả trẻ em và sự thích nghi cũng như hỗ trợ về 
mặt xã hội và cảm xúc được cá nhân hóa để đáp 
ứng nhu cầu học tập của từng trẻ. Các gia đình 
tham gia nhóm tập trung đánh giá cao sự an 
toàn, thoải mái và môi trường nhất quán mà FCC 
mang lại cho con em họ. Họ cũng cho biết nhà 
cung cấp FCC đã giúp chuẩn bị cho con em họ 
vào mẫu giáo.

Các nhà giáo đánh giá cao sự hỗ trợ của huấn 
luyện viên và yêu cầu được điều chỉnh và 
hỗ trợ thêm. Các nhân viên và giáo viên được 
phỏng vấn lưu ý rằng hoạt động hỗ trợ đào tạo và huấn luyện có thể được điều chỉnh phù hợp hơn 
với bối cảnh của FCC. Một số nhà cung cấp yêu cầu đào tạo thêm về các lĩnh vực như hỗ trợ trẻ em 
mắc chứng rối loạn thần kinh.

“Điểm tạo nên sự khác biệt 
của [FCC] là… lớp học nhỏ 
hơn… và cũng tạo ra một 
giải pháp thay thế cho các 
gia đình, đặc biệt là gia đình 
nhập cư, nơi họ thực sự 
muốn con em mình giữ gìn 
văn hóa của họ.”

– Người cung cấp thông tin 
chính
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FCC có kết quả tăng trưởng TSG thấp hơn so với các mô hình lớp học khác. Trong năm học 
2023–24, trẻ em ở FCC có điểm trung bình trên thang điểm TSG khi nhập học cao hơn so với trẻ em 
ở các lớp học không phải là DLI, SPP Plus và FCC. Tuy nhiên, trong mọi lĩnh vực, tỷ lệ trẻ em trong các 
chương trình FCC đạt được mục tiêu tăng trưởng thấp hơn (hình 3).3 

Hình 3. Tỷ lệ trẻ em trong các chương trình FCC đạt được mục tiêu tăng trưởng TSG thấp hơn ở 
tất cả lĩnh vực so sánh với trẻ em trong các lớp học so sánh, 2023–2024 

Lưu ý: Lớp học so sánh là lớp học không phải DLI, SPP Plus hoặc FCC. 
Nguồn: Phân tích của tác giả về dữ liệu của Seattle Department of Education and Early Learning TSG.

3 �Trong năm 2023–24, con số này là 77/99 trẻ. Đây là tỷ lệ tham gia thấp hơn (63 và 78%) so với các 
lớp học DLI và SPP Plus (88 và 86%).

Xã hội-cảm xúc

Ngôn ngữ

Đọc viết

Thể chất

Nhận thức

Toán học

  FCC        So sánh

66%

88%

87%

62%

86%

76%

89%

77%

90%

70%

90%

78%
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Các khuyến nghị được chọn cho lớp học DLI, SPP 
Plus và FCC.
•	 Mở rộng kiến thức và sử dụng các chiến lược song ngữ của DLI cùng các hoạt 

động hòa nhập SPP Plus trên toàn hệ thống SPP, bất kể cho kiểu lớp học nào.

•	 Điều chỉnh hỗ trợ đào tạo và huấn luyện trên toàn hệ thống SPP và điều chỉnh 
hỗ trợ theo từng kiểu lớp học cũng như trình độ kỹ năng của giáo viên.

•	 Tăng cường triển khai chương trình giảng dạy và sử dụng phương pháp giảng 
dạy dựa trên bằng chứng (như tương tác chất lượng cao giữa giáo viên và trẻ) 
cùng các phương pháp tập trung vào công bằng, đặc biệt là đối với giáo viên 
mới và nhà cung cấp FCC.

•	 Cải thiện sự hỗ trợ của nhà giáo đối với việc quản lý đánh giá và ra quyết định 
dựa trên dữ liệu để giúp theo dõi tiến độ và nâng cao dịch vụ.

•	 Cung cấp thêm chương trình đào tạo chuyên sâu về chăm sóc thấu hiểu sang 
chấn; các biện pháp phục hồi; học tập xã hội-cảm xúc; đáp ứng nhu cầu của học 
sinh nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt; phương pháp tiếp cận lớp học đa ngôn ngữ 
bản địa; và kết hợp âm nhạc, chuyển động và vui chơi vào các hoạt động học 
tập.

•	 Thực hiện các chiến lược giữ chân nhân viên để giải quyết tình trạng giáo viên 
nghỉ việc, chẳng hạn như cơ hội phát triển nghề nghiệp, chương trình ghi nhận 
hoặc điều chỉnh lương thưởng.

Tất cả hình ảnh trong bản tóm tắt này đều được ghi nhận thuộc về Seattle Department of Education and 
Early Learning. 


